PHỤ LỤC SỐ LIỆU
(Kèm theo Báo cáo số    /BC-UBND ngày 03/11/2025 của UBND xã)
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I. TỔNG HỢP SỐ LIỆU VĂN BẢN, HỘI NGHỊ, CUỘC HỌP (thống kê từ ngày 01/7/2025-15/10/2025)
1. Tổng hợp số lượng văn bản do cấp trên ban hành, cơ quan, đơn vị xử lý 
	Số lượng VB do Trung ương ban hành
	Số lượng VB do cấp tỉnh ban hành
	Số lượng VB do cấp xã ban hành

	BCH Trung ương
	Bộ Chính trị
	Ban Bí thư
	Quốc hội
	Chính phủ
	Bộ, ban, ngành
	Ban Chấp hành
	Ban Thường vụ
	Hội đồng nhân dân
	Uỷ ban nhân dân
	Sở, ban, ngành, LLVT
	Đảng uỷ
	HĐND
	UBND
	Cơ quan UBMT TQ Việt nam xã 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.477
	



2. Tổng hợp số lượng văn bản do cơ quan, đơn vị /lập báo cáo ban hành (Cơ quan UBMT Tổ quốc Việt Nam xã, các cơ quan tham mưu GV Đảng uỷ, Quân sự xã, Công an xã, Trung tâm phục vụ Hành chính công xã, Trung tâm cung ứng Dịch vụ công xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã báo cáo biểu này)
	Cơ quan/đơn vị
	Thể loại, số lượng văn bản

	UBND xã
	Tổng số văn bản ban hành: 1.477 văn bản. Cụ thể:
- Quyết định quy phạm pháp luật: 08
- Quyết định: 359
- Báo cáo: 199
- Kế hoạch: 50
- Thông báo: 47
- Tờ trình: 52
- Công văn: 762

	Văn phòng HĐND&UBND
	Tổng số văn bản ban hành: 100 văn bản. Cụ thể:
- Quyết định: 01
- Báo cáo: 04
- Thông báo: 02
- Tờ trình: 13
- Phiếu chuyển: 06
- Sao y: 44
- Công văn: 30

	Phòng Văn hóa – Xã hội 

	Tổng số văn bản ban hành: 130 văn bản. Cụ thể:
- Công văn các loại: 60
-  Báo cáo: 13
- Thông báo: 02
- Tờ trình: 53
- Kế hoạch: 01
- Thông báo: 01

	Phòng Kinh tế
	Tổng số văn bản ban hành: 126 văn bản. Cụ thể:
- Quyết định: 05
- Công văn: 35
- Giấy mời: 08
- Thông báo: 04
- Kế hoạch: 02
- Báo cáo: 10
- Tờ trình: 62

	Trung tâm Phục vụ Hành chính công
	Tổng số văn bản ban hành: 41 văn bản. Cụ thể:
- Công văn: 14
- Báo cáo : 11
- Kế hoạch: 03
- Giấy mời : 02
- Tờ trình: 03
- Quyết định: 05
- Kế hoạch: 03

	Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công 
	Tổng số văn bản ban hành: 87 văn bản. Cụ thể:
- Công văn: 24       
- Báo cáo: 22            
- Tờ trình: 12
- Kế hoạch: 08
- Giấy mời: 02 
- Quyết định: 04
- Hợp đồng: 09
- Thông báo: 02
- Khác (Điều lệ, GGT, Dự trù KP, Phương án): 04



3. Thống kê số lượng các cuộc họp, hội nghị do cấp tỉnh, cấp xã triệu tập (từ 01/7/2025-15/7/2025)
	Thời gian




	Hội nghị do cấp tỉnh triệu tập 
          (HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các cơ quan tham mưu    GV Đảng uỷ, Quân sự xã, Công an xã báo cáo biểu này)

	Hội nghị do cấp xã triệu tập
(HĐND, UBND, UBMTTQVN xã báo cáo biểu mẫu này)

	
	Tỉnh ủy (Ban Chấp 
hành, Ban Thường 
vụ)
	Hội đồng nhân dân
	Uỷ ban nhân dân
	Sở, ban, ngành

	Đảng uỷ (BCH, BTV)
	Hội đồng nhân dân
	Uỷ ban nhân dân
	UBMTTQVN xã

	Tháng 7/2025
	 …. Cuộc 
	
	6
	9
	
	
	15
	

	Tháng 8/2025
	
	
	4
	12
	
	
	24
	

	Tháng 9/2025
	
	
	7
	10
	
	
	36
	

	 01- 15/10/2025
	
	
	2
	3
	
	
	12
	



